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1. Trắc nghiệm

	Chủ đề
	Mức độ nhận thức
	Cộng

điểm

	
	Nhận biết


	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1. Nguyên tử
	- Xác định được hạt cấu tạo nên vỏ nguyên tử, hạt nhân nguyên tử, nguyên tử

	- Xác định được cấu hình e nguyên tử, ion
	
	
	

	Số câu

Số điểm
	1 câu

0, 5 điểm
	1 câu

0,5 điểm
	
	
	1,0

	2. Bảng tuần hoàn 
	
	- So sánh được tính kim loại hoặc phi kim của các nguyên tố trong 1 chu kì hoặc 1 nhóm A
	
	
	

	Số câu

Số điểm
	
	1 câu

0, 5 đ
	
	
	0,5

	3. Liên kết hóa học
	- Nhận diện được: liên kết ion, liên kết cộng hóa trị (có cực và không cực)
	
	
	
	

	Số câu
	1 câu

0,5 điểm
	
	
	
	0,5

	4. phản ứng oxi hóa-khử
	
	
	- Xác định được hệ số cân bằng của các chất trong phản ứng oxi hóa khử phức tạp.
- Xác định được số phản ứng oxi hóa khử hoặc vai trò các chất trong phản ứng oxi hóa khử
	- Tính toán khối lượng của chất dựa vào định luật bảo toàn electron


	


	
	
	
	1 câu

0,5 điểm
	1 câu

0,5 điểm
	2
1,0 đ

	Tổng số câu

Tổng số điểm
	2 câu

0,5 điểm
	2 câu

1,5 điểm
	1 câu

0,5 điểm
	1 câu

0,5 điểm
	6 câu

3,0


2. Tự luận

	Nội dung

kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Cộng điểm

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	Câu 1.
-Vị trí, tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
Xác định hóa trị của nguyên tố trong hợp chất.
	-Viết được cấu hình e nguyên tử, xác định vị trí, tính chất.
	- Xác định được công thức hợp chất
- Xác định được hóa trị trong các hợp chất đó.
	
	
	

	Số điểm

	1,0 điểm
	1,5 điểm
	
	
	2,0

	2. Cân bằng phản ứng oxi hóa khử bằng pp thăng bằng e
	
	- Xác định được số oxi hóa

- Xác định được chất khử, chất oxi hóa
	- Viết được các quá trình oxi hóa, quá trình khử

- Xác định được hệ số các chất trong phương trình pư 
	-Xác định số oxi hóa, viết các quá trình và điền đúng hệ số cân bằng trong phản ứng oxi hóa khử phức tạp.
	

	Số điểm

	
	0,75 điểm
	1,5 điểm
	0,75 điểm
	3,0

	3. Giải toán hóa học
	- Tính được số mol của các chất tham gia phản ứng.
	- Viết được phương trình của phản ứng xảy ra.


	- Tính toán được các đại lượng theo tỉ lệ phương trình.
	- Vận dụng các định luật bảo toàn như bảo toàn electron, bảo toàn khối lượng,...để giải quyết các yêu cầu của bài toán.
	

	Số điểm


	0,25đ
	0,25đ
	0,5đ
	0,5đ
	1,5

	Tổng số điểm

	1,25 đ
	2,5 đ
	2,0 đ
	1,25đ
	7,0
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A. TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm)

Câu 1. Nguyên tử của nguyên tố X có kí hiệu hóa học là 
[image: image1.wmf]17
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. Số electron trong nguyên tử X là

            A. 17.


B. 9.
                      C. 16.


D. 8.

Câu 2. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố khí hiếm( trừ He) đều có dạng 

      A. ns2
   B. ns2np6
C. np6                      D. ns2np1
Câu 3. Cho các nguyên tố 11Na, 12Mg , 13Al cùng thuộc chu kì 3. Tính kim loại của các nguyên tố được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là

A. Al, Mg, Na
                        B. Na, Al, Mg .


C. Mg, Al, Na .
                        D. Na, Mg, Al .

Câu 4. Nguyên tố X thuộc nhóm VA. Trong công thức hợp chất khí với H của X số oxi hóa của X là

A. -5 .                    B. -3.                      C. +3 .                    D. +5.

Câu 5. Cho các phản ứng sau:
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xt,t

322

324

32444

o

t

o

t

3222

322

34

3224

 

(1)NH5O4NO6HO

 (5)NHHSNHHS

(2)NHHSONHHSO

 (6)2NH3O2N6HO

(3)2NH3CuO3CuN3HO  

 (7)NHHClNHCl

(4)8NH3ClN6NHCl

+¾¾¾®+

+¾¾®

+¾¾®

+¾¾®+

+¾¾®++

+¾¾®

+¾¾®+


Có bao nhiêu phản ứng trong đó NH3 không đóng vai trò là chất khử?

A. 1                   B. 3                            C. 2                      D. 4
Câu 6: Trong quá trình bảo quản, một mẫu muối FeSO4.7H2O (có khối lượng m gam) bị oxi hóa bởi oxi không khí tạo thành hỗn hợp X chứa các hợp chất của Fe(II) và Fe(III). Hòa tan toàn bộ X trong dung dịch loãng chứa 0,02 mol H2SO4, thu được 100 ml dung dịch Y. Tiến hành hai thí nghiệm với Y:

Thí nghiệm 1: Cho lượng dư dung dịch BaCl2 vào 25 ml dung dịch Y, thu được 2,33 gam kết tủa.

Thí nghiệm 2: Thêm dung dịch H2SO4 (loãng, dư) vào 25 ml dung dịch Y, thu được dung dịch Z. Nhỏ từ từ dung dịch KMnO4 0,04M vào Z đến khi phản ứng vừa đủ thì hết 22 ml.

Giá trị của m và phần trăm số mol Fe(II) đã bị oxi hóa trong không khí lần lượt là
A. 5,56 và 6%.                   B.11,12 và 56%.                    C.11,12 và 44%.                D.5,56 và 12%.

TỰ LUẬN (7 điểm) 

Câu 1 (2điểm): 
a) Nguyên tử của nguyên tố X có Z= 17. Nguyên tố Y tạo được ion Y+ có cấu hình e lớp ngoài cùng là 2s22p6.Viết cấu hình electron nguyên tử đầy đủ của X,Y và xác định vị trí của X,Y trong bảng tuần hoàn( ô, chu kì, nhóm)? 

b)  Cho các chất: Al2O3, CaCl2, NH3. Xác định loại liên kết( cộng hóa trị hay ion) trong các chất trên và xác định hóa trị( nêu rõ điện hóa trị, cộng hóa trị) của các nguyên tố trong các chất đó?

Câu 2 (3 điểm): Cân bằng các phương trình hóa học sau bằng phương pháp thăng bằng electron? Chỉ ra chất oxi  hoá và chất khử trong các phản ứng đó?

a)Fe2O3   +   CO     (  Fe  +  CO2
b) Fe  +  HNO3[image: image3.wmf]¾

®

¾

Fe(NO3)3 + NO2  +     H2O
c) H2S +  O2  (  SO2  +  H2O

d) FeCl3  +     KI
[image: image4.wmf]¾¾®

    FeCl2  +     I2  +     KCl
Câu 3 (2 điểm):

Cho 24,8 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe tác dụng hết với dung dịch H2SO4 0,5M  lấy dư . Sau phản ứng hoàn toàn thu được 14,56 lít khí  (đktc) và  dung dịch A.

a. Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp?

b. Hòa tan hỗn hợp X  trên bằng dung dịch HNO3 loãng, dư thu được V lít (đktc) khí NO( là sản phẩm khử duy nhất). Tính V?
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I. TRẮC NGHIỆM(3,0 điểm)

Mỗi câu đúng 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	B
	A
	B
	B
	D


II. TỰ LUẬN
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	
	Phần
	
	Điểm chi tiết
	Điểm tổng

	1
	a.
	Cấu hình e của X: 1s22s22p63s23p5
	0,25
	1,0

	
	
	Vị trí: ô 17, chu kì 3, nhóm VIIA
	0,25
	

	
	
	Y+ : 1s22s22p6 => Y: 1s22s22p63s1
	0,25
	

	
	
	Vị trí: ô 11, chu kì 3, nhóm IA
	0,25
	

	
	b.
	Loại liên kết:

Ion có trong: Al2O3, CaCl2
CHT có trong NH3
	0,25(đúng 2/3 chất có điểm)
	1,0

	
	
	Điện hóa trị( có dấu) của các nguyên tố trong Al2O3 , CaCl2 lần lượt là Al= 3+,O=2-, Ca=2+, Cl=1-

Cộng hóa trị trong NH3 có N=3(III), H=1(I)
	Mỗi giá trị hóa trị đúng được 0,125
	

	2
	
	Mỗi phương trình xác định đúng:
	
	

	
	
	Chất oxi hóa, chất khử
	0,25
	

	
	
	Đúng 2 quá trình oxi hóa và khử
	0,25
	

	
	
	Cân bằng đúng phương trình
	0,25
	

	
	a.
	Fe2O3   +   3CO     (  2Fe  +  3CO2
	
	0,75

	
	b.
	Fe  + 6HNO3[image: image5.wmf]¾

®

¾

Fe(NO3)3 +3 NO2  +     3H2O
	
	0,75

	
	c.
	2H2S +  3O2  (  2SO2  +  2H2O
	
	0,75

	
	d.
	2FeCl3  +    2KI
[image: image6.wmf]¾¾®

 2FeCl2  +     I2  +     2KCl
	
	0,75

	3
	a.
	nH2 = 0,65 mol

nAl=x; nFe=y => 27x+ 56y= 24,8(1)


	0,25
	

	
	
	2Al  + 3H2SO4[image: image7.wmf]¾

®

¾

Al2(SO4)3 +3H2
x                                                 3/2x   mol

Fe  + H2SO4[image: image8.wmf]¾

®

¾

FeSO4 +H2
y                                       y    mol

· 3/2x + y = 0,65 (2)
	0,25

0,25
	

	
	
	Từ (1) và (2) giải hệ ta được

x= 0,2035 mol; y= 0,34475 mol
	0,25
	

	
	
	% m Al= 22,16%

% m Fe= 77,84%
	0,25
	

	
	b.
	Hướng dẫn chung: Viết 2 phương trình hoặc 3 quá trình oxi hóa khử.

Tính được ne nhường= ne nhận= 1,64475 mol

Tính được nNO= 0,54875 mol => V= 12,2808 lít


	0,25

0,25

0,25
	

	
	
	Quá trình oxi hóa:

Al        → Al3+ + 3e

0,2035                 0,6105  mol

Fe        → Fe3+ + 3e

0,34475              1,03425  mol

· ne nhường= 1,64475 mol = ne nhận

Quá trình khử:

N+5 +  3e      →   N+2 (NO)

        1,64475       0,54825 mol

· V= 12,2808 lít
	
	


Lưu ý: học sinh làm cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tương đương từng phần.

Điểm toàn bài làm tròn đến 0,25

_1683809760.unknown

